
Phụ lục
DANH SÁCH LỚP 1 TẬP HUẤN

 PHẦN MỀM CSDL TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ CÁC HỘI, QUỸ
(Kèm theo Thông báo số         /TB-SNV ngày      tháng 12 năm 2025 của Sở Nội vụ)

________________________

TT Đơn vị Số lượng Ghi chú

I CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC
THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 8

1 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp 2
2 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp 2
3 Vườn Quốc gia Tràm Chim 2
4 Ban Quản lý dự án Tỉnh 2
II HỘI CẤP TỈNH 1
1 Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc 1

III UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG 90
1 Phường An Bình 2
2 Phường Hồng Ngự 2
3 Phường Thường Lạc 2
4 Phường Cao Lãnh 2
5 Phường Mỹ Ngãi 2
6 Phường Mỹ Trà 2
7 Phường Sa Đéc 2
8 Xã Tân Hồng 2
9 Xã Tân Thành 2
10 Xã Tân Hộ Cơ 2
11 Xã Thường Phước 2
12 Xã Long Khánh 2
13 Xã Long Phú Thuận 2
14 Xã An Hòa 2
15 Xã Tam Nông 2
16 Xã Phú Thọ 2
17 Xã Tràm Chim 2
18 Xã Phú Cường 2
19 Xã An Long 2
20 Xã Thanh Bình 2
21 Xã Tân Thạnh 2
22 Xã Bình Thành 2
23 Xã Tân Long 2
24 Xã An Phước 2
25 Xã Tháp Mười 2
26 Xã Thanh Mỹ 2
27 Xã Mỹ Quí 2



28 Xã Đốc Binh Kiều 2
29 Xã Trường Xuân 2
30 Xã Phương Thịnh 2
31 Xã Phong Mỹ 2
32 Xã Ba Sao 2
33 Xã Mỹ Thọ 2
34 Xã Bình Hàng Trung 2
35 Xã Mỹ Hiệp 2
36 Xã Mỹ An Hưng 2
37 Xã Tân Khánh Trung 2
38 Xã Lấp Vò 2
39 Xã Lai Vung 2
40 Xã Hòa Long 2
41 Xã Phong Hòa 2
42 Xã Tân Dương 2
43 Xã Phú Hựu 2
44 Xã Tân Nhuận Đông 2
45 Xã Tân Phú Trung 2

Tổng cộng 99

Ghi chú: Lớp 1: Tổ chức tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Đồng Tháp (số 19 Lê
Văn Giáo, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).



Phụ lục
DANH SÁCH LỚP 2 TẬP HUẤN

 PHẦN MỀM CSDL TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ CÁC HỘI, QUỸ
(Kèm theo Thông báo số 4593/TB-SNV ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Sở Nội vụ)

________________________

TT Đơn vị Số lượng Ghi chú
I CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH 48
1 Các Sở và tương đương 24
2 Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh 2

3 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban ban
nhân dân tỉnh 22

Trừ Trường CĐYT
Đồng Tháp, Trường
CĐCĐ Đồng Tháp,
Vườn Quốc gia Tràm
Chim và Ban QLDA
Tỉnh đã dự lớp 1

II UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG 114
1 Phường Mỹ Tho 2
2 Phường Đạo Thạnh  2
3 Phường Mỹ Phong  2
4 Phường Thới Sơn 2
5 Phường Trung An 2
6 Phường Gò Công 2
7 Phường Long Thuận 2
8 Phường Sơn Qui 2
9 Phường Bình Xuân 2
10 Phường Mỹ Phước Tây 2
11 Phường Thanh Hòa 2
12 Phường Cai Lậy 2
13 Phường Nhị Quý 2
14 Xã Tân Phú 2
15 Xã Thanh Hưng 2
16 Xã An Hữu 2
17 Xã Mỹ Lợi 2
18 Xã Mỹ Đức Tây 2
19 Xã Mỹ Thiện 2
20 Xã Hậu Mỹ 2
21 Xã Hội Cư 2
22 Xã Cái Bè 2
23 Xã Bình Phú 2
24 Xã Hiệp Đức 2
25 Xã Ngũ Hiệp 2



26 Xã Long Tiên 2
27 Xã Mỹ Thành 2
28 Xã Thạnh Phú 2
29 Xã Tân Phước 1 2
30 Xã Tân Phước 2 2
31 Xã Tân Phước 3 2
32 Xã Hưng Thạnh 2
33 Xã Tân Hương 2
34 Xã Châu Thành 2
35 Xã Long Hưng 2
36 Xã Long Định 2
37 Xã Vĩnh Kim 2
38 Xã Kim Sơn 2
39 Xã Bình Trưng 2
40 Xã Mỹ Tịnh An 2
41 Xã Lương Hòa Lạc 2
42 Xã Tân Thuận Bình 2
43 Xã Chợ Gạo 2
44 Xã An Thạnh Thủy 2
45 Xã Bình Ninh 2
46 Xã Vĩnh Bình 2
47 Xã Đồng Sơn 2
48 Xã Phú Thành 2
49 Xã Long Bình 2
50 Xã Vĩnh Hựu 2
51 Xã Gò Công Đông 2
52 Xã Tân Điền 2
53 Xã Tân Hòa 2
54 Xã Tân Đông 2
55 Xã Gia Thuận 2
56 Xã Tân Thới 2
57 Xã Tân Phú Đông 2
III CÁC QUỸ, HỘI CẤP TỈNH 85
1 Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh Đồng Tháp 1
2 Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh

Đồng Tháp
1

3 Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh
Tiền Giang

1

4 Quỹ Nạn nhân chất độc dacam/dioxin tỉnh
Tiền Giang

1

5 Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người
cao tuổi tỉnh Tiền Giang

1

6 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Đồng Tháp

1

7 Liên minh hợp tác xã  tỉnh Đồng Tháp 1
8 Hội Chữ thập đỏ  tỉnh Đồng Tháp 1



9 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị  tỉnh Đồng
Tháp

1

10 Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật  tỉnh
Đồng Tháp

1

11 Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp 1
12 Hội Người cao tuổi  tỉnh Đồng Tháp 1
13 Hội Luật gia  tỉnh Đồng Tháp 1

14 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đồng
Tháp

1

15 Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bệnh nhân
nghèo tỉnh Tiền Giang

1

16 Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp 1
17 Hội Người mu ̀tỉnh Tiền Giang 1
18 Hội Y học tỉnh Đồng Tháp 1
19 Hội Nhà Báo  tỉnh Đồng Tháp 1

20
Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân
chất độc da cam/dioxin và bệnh nhân nghèo
tỉnh Đồng Tháp

1

21 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh
Tiền Giang

1

22 Hội Đông y tỉnh Tiền Giang 1
23 Hội Kiến trúc sư tỉnh Đồng Tháp 1
24 Hiệp hội bất động sản tỉnh Đồng Tháp 1
25 Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh

Đồng Tháp
1

26 Hội Cựu giáo chức  tỉnh Đồng Tháp 1
27 Hội doanh nhân trẻ  tỉnh Đồng Tháp 1
28 Hiệp hội Sầu riêng  tỉnh Đồng Tháp 1
29 Hội Xây dựng tỉnh Đồng Tháp 1

30 Hiệp hội Giao thông vận tải  tỉnh Đồng Tháp 1

31 Hội  Khoa học tâm lý - giáo dục  tỉnh Đồng
Tháp

1

32 Hội Toán học tỉnh Đồng Tháp 1
33 Hiệp hội Doanh nghiệp  tỉnh Đồng Tháp 1
34 Hội Nữ doanh nhân  tỉnh Đồng Tháp 1

35 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  tỉnh
Đồng Tháp

1

36 Hội Mỹ nghệ Kim hoàn, đá quý  tỉnh Đồng
Tháp

1

37 Hội Doanh nghiệp Lúa - Gạo Đất Sen Hồng
tỉnh Đồng Tháp

1

38 Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp 1
39 Hội ngành hàng Xoài Đồng Tháp 1

40 Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật tỉnh Đồng
Tháp

1



41 Hội Nuôi ong mật  tỉnh Đồng Tháp 1

42 Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến
binh  tỉnh Đồng Tháp

1

43 Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba  tỉnh Đồng
Tháp

1

44 Hội hữu nghị VN - Trung Quốc tỉnh Đồng
Tháp

1

45 Hội hữu nghị VN - Campuchia tỉnh Đồng
Tháp

1

46 Hội hữu nghị VN - Liên bang Nga tỉnh
Đồng Tháp

1

47 Hội hữu nghị Việt Nam - Na Uy tỉnh Đồng
Tháp

1

48 Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng
Tháp

1

49 Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng
Tháp

1

50 Hội hữu nghị VN - Hà Lan tỉnh Đồng Tháp 1

51 Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Đồng Tháp 1

52 Câu lạc bộ Hưu tri ́tỉnh Đồng Tháp 1

53 Ban Liên lạc cựu tu ̀kháng chiến tỉnh Đồng
Tháp

1

54 Câu lạc bộ Du học sinh tình Đồng Tháp 1

55 Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh
Đồng Tháp

1

56 Hội Liên lạc với người Việt nam ở nước
ngoài tỉnh Đồng Tháp

1

57 Hội Công chứng viên tỉnh Đồng Tháp 1
58 Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp 1
59 Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp 1
60 Hiệp hội thủy sản tỉnh Đồng Tháp 1
61 Hội Chăn nuôi, Thu ́y Tỉnh Đồng Tháp 1
62 Hội sinh vật cảnh  tỉnh Đồng Tháp 1

63 Hội Bảo vệ thiên nhiên Môi trường tỉnh
Đồng Tháp

1

64 Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp 1
65 Câu lạc bộ Tri ́thức Tỉnh Đồng Tháp 1
66 Liên đoàn Quần vợt Đồng Tháp 1
67 Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp 1
68 Liên đoàn Cầu lông tỉnh Đồng Tháp 1
69 Liên đoàn cờ tỉnh Đồng Tháp 1

70 Liên đoàn Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Đồng Tháp

1



71 Hội Di sản văn hóa tỉnh Đồng Tháp 1
72 Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đồng Tháp 1

73 Liên Đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao tỉnh
Đồng Tháp

1

74 Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp 1
75 Liên đoàn Võ Thuật tỉnh Đồng Tháp 1
76 Liên đoàn Vovinam tỉnh Đồng Tháp 1
77 Câu lạc bộ Du lịch tỉnh 1
78 Hội Y tế công cộng tỉnh 1
79 Hội Kế hoạch hóa gia đình Tỉnh 1
80 Hội Châm cứu tỉnh Đồng Tháp 1
81 Hội Điều dưỡng tỉnh Đồng Tháp 1
82 Hội Dược học tỉnh Đồng Tháp 1
83 Hội Thần kinh học tỉnh Đồng Tháp 1
84 Hội Nhi khoa tỉnh Đồng Tháp 1
85 Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Đồng Tháp 1

Tổng cộng 247

Ghi chú: Lớp 2: Tổ chức tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang (Số 83 Thái Sanh Hạnh,
Phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp).
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